1. Bột pethidin hydroclorid màu trắng;…..….A…….trong không khí, ánh sáng. Dễ tan trong nước, …….B…….; không tan trong ether.


A = 

 


B = 

2. Xếp các thuốc giảm đau sau đây đúng loại cấu trúc:


Fentanyl, hydromorphon, buprenorphin, oxymorphon, levorphanol,


butorphanol, alfentanyl, nalbuphin.

     - Morphinan: Morphin, ……Y…..
     - Không morphinan: Pethidin, …..Z…..

Y = 


Z = 

3. Hoàn thiện công thức fentanyl base bằng các nhóm thế R: 
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R1 = 

R2 = 

